
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Phú Lâm, Xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

30/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KINH DOANH TỔNG HỢP LONG 
PHỤNG

4101630407

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

10. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

11. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

12. Chăn nuôi gia cầm 0146

13. Chăn nuôi khác 0149

14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

15. Khai thác gỗ 0220

16. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

17. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

18. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322(Chính)

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KINH 
DOANH TỔNG HỢP LONG PHỤNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH KD TH LONG PHỤNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938184184
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

24. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

25. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

27. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

28. Sản xuất rượu vang 1102

29. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

30. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

32. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

33. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

34. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

35. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

36. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

37. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

38. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

41. Dịch vụ ăn uống khác 5629

42. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Hoạt động phải đảm bảo điều kiện, giấy phép kinh doanh theo 
quy định.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM LẠI Việt 
Nam

Thôn Phú An, Xã Tây 
Xuân, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.350.000.000 45,000 052090011799

2NGUYỄN 
THỊ THÁNH 
LÀNH

Việt 
Nam

Phú An, Xã Tây 
Xuân, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.650.000.000 55,000 052190020588

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052090011799
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM LẠI Nam

02/02/1990 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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